
Tuần 26 (Từ ngày 13/03 đến ngày 17/03/2023) Lớp 4A3 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng 

 

 

 

 

Hai 

13/03 

 

 

Sáng 

1 101 Chào cờ Chủ điểm: Vững bước tiến lên Đoàn  

2 51 Tập đọc Thắng biển BGĐT, BP 

3 51 TATC Unit 21: When's Children's Day?  

4 126 Toán Luyện tập BGĐT, BP 

 

 

Chiều 

5 26 Lịch sử Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong BGĐT 

6 126 HDH  Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

7 
51 Tin học 

Luyện khả năng quan sát với phần mềm The 

Monkey Eyes 

 

8 26 STEM Chủ đề 13: Kính tiềm vọng (Tiết 2) BGĐT, DC 

 

 

 

 

Ba 

14/03 

 

 

Sáng 

1 51 LTVC Luyện tập về câu kể Ai là gì? BGĐT, BP 

2 51 Tiếng Anh REVIEW 3  

3 51 GDTC 
Bài 52:  Di chuyển tung, bắt bóng, nhảy dây - Trò 

chơi: “Trao tín gậy” 

 

4 127 Toán  Luyện tập BGĐT, BP 

 

 

Chiều 

5 26 Kể chuyện  Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT 

6 51 Khoa học Bài 51:Nóng lạnh và nhiệt độ (Tiếp) BGĐT, DC 

7 26 Kĩ thuật 
Bài 14: Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép 

mô hình kĩ thuật 
BGĐT, BN 

8 127 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

 

 

 

 

Tư 

15/03 

 

 

Sáng 

1 52 Tập đọc Ga- vrốt ngoài chiến lũy BGĐT, BP 

2 26 Âm nhạc Tiết 1: Học hát: bài Chú voi con ở Bản Đôn  

3 128 Toán Luyện tập chung BGĐT, BN 

4 51 Tập làm văn Luyện tập xây dựng kết  bài trong bài văn miêu tả 

cây cối 

BGĐT, BP 

 

 

Chiều 

5 26 Địa lí Bài 24:Dải đồng bằng duyên hải miền Trung BGĐT 

6 52 TATC  Unit 20: What does he look like?  

7 52 GDTC 
Bài 52:  Di chuyển tung, bắt bóng, nhảy dây - Trò 

chơi: “Trao tín gậy” 

 

8 128 HDH Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

 

 

 

Năm 

16/03 

 

Sáng 

1 52 LTVC  Mở rộng vốn từ: Dũng cảm BGĐT, BP 

2 129 Toán Luyện tập chung BGĐT, BN 

3 26 Mĩ thuật CĐ9: Sáng tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật  

4 52 Tiếng Anh Middle Test - Term 2  

 

Chiều 

5 26 Chính tả Nghe – viét: Thắng biển BGĐT 

6 26 Đạo đức Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo BGĐT, BN 

7 102 HĐNGCK 
Dạy PT TNTT: Bài 8: Phòng tránh tai nạn do vật 

sắc nhọn gây ra. 

BGĐT 

8 129 HDH  Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

 

Sáu 

17/03 

 

Sáng 

1 52 Tập làm văn Luyện tập miêu tả cây cối BGĐT, BP 

2 103 HĐTV Đọc sách thư viện Sách,truyện 

3 52 Tin học 
Luyện khả năng quan sát với phần mềm The 

Monkey Eyes 

 

4 130 Toán Luyện tập chung BGĐT, BP 



  

Chiều 
5 52 Khoa học Bài 52:Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt  

6 130 HDH  Ôn tập và củng cố kiến thức đã học BGĐT, BN 

7 104 HĐTT 
Chủ điểm: Tìm hiểu về ngày 26/3. 

SHL+ Sơ kết tuần 
BGĐT 

Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 26 

Ngày 9 tháng 3 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 
 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 
 


